DANH SÁCH VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG
NĂM HỌC 2016- 2017
(Tính đến tháng 4/2017)
 

	TT
	Họ và tên
	Năm
	Trình độ CMĐT
	Dân tộc
	Chức vụ
	Số ĐT

	
	
	Năm sinh
	Năm vào ngành
	TĐ
	CM
	
	
	

	1
	Nguyễn Thị Kim Mai
	1980
	2002
	ĐH
	Toán
	Kinh
	Hiệu trưởng
	0936560657

	2
	Bùi Thị Anh
	1974
	1995
	ĐH
	Toán-Lý
	Kinh
	Phó Hiệu trưởng
	0979339676

	3
	Trần Thị Trang Nhung
	1982
	2006
	CĐ
	TDTT
	Kinh
	CTCĐ
	0904331182

	4
	Đào Thị Thụ
	1962
	1985
	CĐ
	SINH
	Kinh
	Tổ trưởng tổ TN
	01689851560

	5
	Nguyễn Thị Hồng
	1977
	2004
	ĐH
	NN
	Kinh
	Tổ trưởng tổ XH
	01696496622

	6
	Lê Thị Thu
	1980
	2001
	ĐH
	Văn-GDCD
	Kinh
	GV
	01688200370

	7
	Nguyễn Thị Phương Chinh
	1992
	2016
	CĐ
	Hóa-Kỹ
	KInh
	TPTĐ
	01648381498

	8
	Nguyễn Thị Miện
	1960
	1984
	CĐ
	SINH
	Kinh
	GV
	01669257437

	9
	Nguyễn Quang Trung
	1971
	1997
	CĐ
	Mỹ thuật
	Kinh
	GV; biệt phái TTHTCĐ
	0976620752

	10
	Nguyễn Hải Hà
	1991
	2015
	ĐH
	Toán - Tin
	Kinh
	GV
	0945212702

	11
	Bùi Thị Mỹ Dung
	1991
	2015
	ĐH
	Hóa
	Kinh
	GV
	01675252657

	12
	Nguyễn Thị Dung
	1993
	2016
	CĐ
	Toán - Lý
	Kinh
	GV
	0974551328

	13
	Vũ Thị Thu
	1990
	2016
	ĐH
	Nhạc
	
	GV
	0989535190

	14
	Đào Thị Thu Huyền
	1991
	2016
	CĐ
	NN
	Kinh
	GV
	01665607050

	15
	Nguyễn Thị Nghĩa
	1988
	2016
	ĐH
	Ngữ văn
	Kinh
	GV
	0973461922

	16
	Trần Thị Hiên
	1988
	2012
	CĐ
	CNTT
	Kinh
	NV
	09820596545

	17
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	1986
	2009
	ĐH
	Kế toán
	Kinh
	Kế toán
	0982803163

	18
	Phạm Thị Phương
	1980
	2013
	ĐH
	Luật
	Kinh
	NV Thư viện
	0986558950

	19
	Nguyễn Thu Hải
	1987
	2016
	ĐH
	Ngữ văn
	Kinh
	GV
	0986658138

	20
	Nguyễn Thị Dung
	1993
	2017
	ĐH
	Địa lý
	Kinh
	GV
	01667203667

	21
	Nguyễn Thị Hậu
	1992
	2017
	ĐH
	Văn học
	Kinh
	GV
	0984182504

	22
	Nguyễn Thị Thủy
	1994
	2015
	CĐ
	Toán - Lý
	Kinh
	GV
	01664502628


 

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Kim Mai
